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	TỔNG THU CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Năm 2025
	- Đơn vị báo cáo:
…………………………………….
........................................................
- Đơn vị nhận báo cáo:
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN TP. Cần Thơ)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	TỔNG THU CỦA ĐƠN VỊ [1]
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo

	
	
	
	Nguồn sự nghiệp KH&CN
	Nguồn đầu tư phát triển
	Nguồn khác

	A
	B
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	1. Từ nguồn ngân sách nhà nước
	01
	 
	 
	 
	 

	   1.1. Từ ngân sách trung ương
	02
	 
	 
	 
	 

	   1.2. Từ ngân sách địa phương
	03
	 
	 
	 
	 

	2. Từ phí, học phí và các dịch vụ khác
	04
	 
	 
	 
	 

	3.  Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước
	05
	 
	X
	 
	 

	   3.1. Thu từ hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ 
	06
	 
	X
	 
	 

	   3.2. Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
	07
	 
	X
	 
	 

	4. Từ viện trợ, ODA, nguồn hợp pháp khác
	08
	 
	X
	 
	 

	5. TỔNG THU (09=01+04+05+08)
	09
	 
	 
	 
	 

	[1] Số liệu này là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực, xác định mức độ đóng góp của từng đơn vị vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc điền biểu một cách đầy đủ và chính xác sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và minh bạch, phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn của thành phố.

	Người lập biểu
	
	.........., ngày.........tháng.......năm.....

	(ký, ghi rõ họ tên)
	
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHỤ BIỂU 03: TỔNG THU CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2025

1. Ghi số liệu trong các cột
Cột 1 – Tổng số: Ghi tổng số thu của từng khoản trong kỳ báo cáo.
Cột 2 – Nguồn sự nghiệp KH&CN: Ghi phần kinh phí thu được từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ.
Cột 3 – Nguồn đầu tư phát triển: Ghi phần kinh phí thu được từ nguồn đầu tư phát triển.
Cột 4 – Nguồn khác: Ghi các khoản thu không thuộc nguồn sự nghiệp KH&CN và nguồn đầu tư phát triển (xã hội hóa, tài trợ, dịch vụ,…).
2. Ghi số liệu trong các dòng
Dòng 01: Ghi tổng số thu từ nguồn ngân sách nhà nước.
Các dòng 02 và 03: Ghi theo số liệu phân tổ của chỉ tiêu tương ứng tại dòng 01.
Dòng 04: Ghi số thu từ phí, học phí và các dịch vụ khác.
Dòng 05: Ghi tổng số thu từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước,
Các dòng 06 và 07: Ghi theo số liệu phân tổ của chỉ tiêu tương ứng tại dòng 05.
Dòng 08: Ghi số thu từ viện trợ, ODA và các nguồn hợp pháp khác.
Dòng 09: Ghi tổng thu của đơn vị theo công thức: 09 = 01 + 04 + 05 + 08



